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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH 

                                             

   m p  n -   ủ t   p   n t    Ông Ngô Văn Thắng  

    T  m p  n   Ông Vũ Văn Đoan 

         Bà Đỗ Thị Duyên  

Thư ký    ê   òa: Bà Bùi Thị Thanh Mai- Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Quảng 

Ninh. 

Đạ  d ệ  V ệ  k ể  sá    â  dâ   ỉ   Quả   N   : Bà Trần Thị Hương Huyền - 

Kiểm sát viên tham gia phiên tòa. 

Ngày 30 tháng 3 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh xét 

xử công khai vụ án hôn nhân gia đình phúc thẩm thụ lý: 03/2022/TLPT-HNGĐ 

ngày 20 tháng 01 năm 2022 về việc: “Tranh chấp chia tài sản sau khi ly hôn”. Do 

Bản án hôn nhân gia đình sơ thẩm số: 13/2021/HNGĐ-ST ngày 23 tháng 11 năm 

2021 của Tòa án nhân dân huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh bị kháng cáo. Theo 

Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 04/2022/QĐ-PT ngày 03/3/2022, 

giữa các đương sự:  

Nguyên đơn: ông Hoàng Ngọc M, sinh năm 1962; địa chỉ: thôn Đ, xã Đ, 

huyện V, tỉnh Quảng Ninh; có mặt.  

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn: ông Nguyễn Văn 

Th- Luật sư Chi nhánh Văn phòng Luật sư Nh, Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội; 

địa chỉ: số nhà 15, ngõ 115, tổ 10, khu 6, phường G, thành phố Hạ L, tỉnh Quảng 

Ninh; có mặt. 

Bị đơn: bà Từ Thị L, sinh năm 1961; địa chỉ: thôn Đ, xã Đ, huyện V, tỉnh 

Quảng Ninh; có mặt. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: anh Vũ Đình Đ, sinh năm 1985 (có 

mặt) và chị Hoàng Thùy L2, sinh năm 1988 (vắng mặt); địa chỉ: thôn Đ, xã Đ, 

huyện V, tỉnh Quảng Ninh.  

Kháng cáo: nguyên đơn ông Hoàng Ngọc M. 



 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện, trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa nguyên 

đơn ông Hoàng Ngọc M trình bày:  

Ông M và bà Từ Thị L kết hôn năm 1988, ly hôn ngày 07/5/2008, tại Bản án 

dân sự sơ thẩm số 03/2008/HNGĐ-ST của Tòa án nhân dân huyện Vân Đồn. Tuy 

nhiên sau khi ly hôn ông M và bà L không thỏa thuận được việc chia tài sản chung, 

vì vậy ông M yêu cầu Tòa án chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân và sau khi 

ly hôn chung sống với nhau như vợ chồng từ năm 2008 đến năm 2017, gồm:  

- 01 căn nhà 02 tầng, xây gạch đỏ, mái bê tông cốt thép, diện tích sàn 

43,2m
2
, nằm trên diện tích đất: đất ở 40m

2
 và đất trồng cây lâu năm 3,2m

2
, đã được 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BP745426 ngày 29/02/2016, tại thửa 

đất số 142, tờ bản đồ số 26, thôn Đ, xã Đ, huyện V, mang tên ông Hoàng Ngọc M 

và bà Từ Thị L. Nguồn gốc nhà, đất là của ông M và bà L mua năm 1989 của chị 

Chu Thị L1, trú tại thôn Đ, xã Đ, huyện V, mua bán chỉ thỏa thuận bằng miệng 

không làm hợp đồng, giấy tờ gì. 

- Đất trồng cây lâu năm mua của bà Hà Thị V (liền kề phía sau nhà và đất 

của ông và bà L, mua sau khi ly hôn) 60m
2
; 

- 01 nhà xưởng khung thép mái lợp tôn, diện tích 63m
2
 xây dựng năm 2014, 

(xây trên diện tích đất mua lại của bà V và đất mua của chị L1).  

- Các tài sản khác: 01 ô tô hãng Suzuki biển kiểm soát 14A-238.00; 02 xe 

máy Wave, biển kiểm soát 14- 1294 và 14- 0448; 02 tivi Toshiba; 01 tivi Sony; 01 

điều hòa LG; 02 điều hòa Panasonic; 01 tủ lạnh Toshiba; 01 tủ bảo ôn SANAKY; 

01 máy giặt Sanyo; 

- Chia nợ chung: khoản nợ Ngân hàng thương mại cổ phần B - Chi nhánh 

Quảng Ninh; địa chỉ: Số 124 đường L, phường B, thành phố H, tỉnh Quảng Ninh, 

số tiền nợ cho đến tháng 3 năm 2020 là: 155.500.000 đồng; số tiền nợ bà Hà Thị V 

30.000.000 đồng, sau khi nhận chuyển nhượng đất còn giữ lại chờ làm giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất. 

Trong quá trình giải quyết vụ án, ngày 05/11/2020, ông M xin rút một phần 

yêu cầu khởi kiện gồm: 01 ô tô hãng Suzuki biển kiểm soát 14A-238.00; 02 xe 

máy Wave, biển kiểm soát 14- 1294 và 14- 0448; khoản nợ Ngân hàng thương mại 

cổ phần B, chi nhánh Quảng Ninh; số tiền nợ cho đến tháng 3 năm 2020 là: 

155.500.000 đồng, vì ông M đã trả xong; ngày 18/6/2021, ông M xin rút một phần 

yêu cầu khởi kiện gồm: chia tài sản là đất trồng cây lâu năm mua của bà Hà Thị V, 

60m
2
 đồng thời rút yêu cầu chia nợ chung số tiền nợ bà Hà Thị V 30.000.000 đồng 

và rút yêu cầu chia tài sản 01 nhà xưởng 36m
2
, xây dựng trên diện tích đất trồng 

cây lâu năm mua của bà V; Ngày 11/8/2021, ông M xin rút một phần yêu cầu khởi 

kiện: 02 tivi Toshiba; 01 tivi Sony; 01 điều hòa LG; 02 điều hòa Panasonic; 01 tủ 



 
 
lạnh Toshiba; 01 tủ bảo ôn SANAKY; 01 máy giặt Sanyo, (vì ông M và bà L đã tự 

thỏa thuận chia xong). 

Trong quá trình giải quyết vụ án và xem xét thẩm định tại chỗ phát sinh 

phần tài sản của con gái và con rể ông M và bà L là Hoàng Thùy L2 và Vũ Đình Đ, 

được sự đồng ý của bố, mẹ, các con đã nâng cấp tu sửa một số hạng mục vào căn 

nhà, xây thêm lên 01 gian tum cầu thang chuyển bàn thờ lên thuận tiện cho anh Đ, 

chị L2 mở cửa hàng làm “Tóc-Móng”, anh Đ, chị L2 đã có yêu cầu độc lập yêu cầu 

ông M và bà L trả lại số tài sản đã nâng cấp vào ngôi nhà nhưng sau đó anh Đạo, 

chị L2 đề nghị Tòa án cho rút toàn bộ yêu cầu độc lập và để lại toàn bộ tài sản đã 

nâng cấp vào ngôi nhà cho ông M và bà L không yêu cầu ông M và bà L phải trả 

lại tài sản đã nâng cấp vào ngôi nhà, ông M đồng ý với quan điểm của hai con Đ, 

L2. 

Đến nay ông M yêu cầu chia tài sản chung của ông M và bà L trong thời kỳ 

hôn nhân, theo số liệu xem xét thẩm định thực tế của Tòa án là chính xác (vì khi 

làm đơn khởi kiện ông chỉ ước tính chưa đo cụ thể) là: 01 căn nhà 02 tầng và 01 

tum, xây gạch chỉ, tường chịu lực, quét vôi ve (diện tích mặt sàn tầng một: 

43,20m
2
, mặt sàn lửng một: 13,20m

2
, mặt sàn lửng hai: 22,60m

2
, mặt sàn lửng ba: 

13,20m
2
 và các công trình khác khép kín, vật kiến trúc trong ngôi nhà); Diện tích 

đất ở 40m
2
, đất trồng cây lâu năm 6m

2
. Đề nghị Tòa án tính theo giá thị trường, 

bình quân cả nhà và đất của ông M và bà L đang yêu cầu Tòa án giải quyết là hai 

tỷ đồng. Ông M lấy nhà, đất, trả chênh lệch nhà, đất cho bà L một tỷ đồng. Ông M 

không đồng ý kết quả định giá tài sản đang tranh chấp của Hội đồng định giá vì 

Hội đồng định giá, định giá thấp hơn giá thị trường, trái quy định của pháp luật, 

ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của ông. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn thống nhất với ý 

kiến của nguyên đơn. 

Trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa, bị đơn bà Từ Thị L trình 

bày:   

Bà L đồng ý chia tài sản chung của bà và ông M là: thửa đất số 142, tờ bản 

đồ số 26, có diện tích 46m
2
, địa chỉ: thôn Đ, xã Đ, huyện V, tỉnh Quảng Ninh có 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất số BP 745426 ngày 29/02/2016, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất CH04218; trên đất có tài sản 01 căn nhà 02 tầng và 01 tum xây gạch chỉ, 

tường chịu lực, quét vôi ve, xây dựng năm 2000. Nguồn gốc nhà và đất trên, vào 

năm 1989 trong thời kỳ hôn nhân, bà L và ông M mua của chị Chu Thị L1, tại thôn 

Đ, xã Đ, huyện V, mua bán chỉ thỏa thuận bằng miệng không có làm hợp đồng, 

giấy tờ, giá mua 1.800.000 đồng. Đến tháng 8 năm 2000, bà L và ông M phá nhà 

nhỏ mua của chị L1 đi, xây ngôi nhà hiện nay nhưng thời gian đó xây do kinh tế 



 
 
hạn hẹp đa số phải vay mượn nên chỉ xây chồng mộc, sau đó vợ chồng mâu thuẫn 

rồi ly hôn nên không cải tạo, nâng cấp được vào ngôi nhà. 

Năm 2018, anh, chị Đ-  L2 (được sự đồng ý của bà L và ông M) đã nâng cấp 

tu sửa một số hạng mục vào căn nhà và xây lên 01 gian tum cầu thang để khang 

trang, thuận tiện cho hai con mở của hàng làm “Tóc-Móng”, những tài sản của các 

con nâng cấp vào căn nhà các con có yêu cầu độc lập yêu cầu bà L và ông M trả lại 

các con nhưng đến nay các con đồng ý cho bà L và ông M toàn bộ tài sản đã làm 

vào ngôi nhà và rút toàn bộ yêu cầu độc lập, cho bà L và ông M toàn bộ tài sản đã 

nâng cấp vào ngôi nhà, bà L đồng ý như quan điểm của anh, chị Đ-  L2. 

Ông M yêu cầu bà L nếu lấy nhà thì phải trả chênh lệch tài sản nhà, đất cho 

ông M là một tỷ đồng, bà L không đồng ý. Ông M đề nghị định giá theo giá thị 

trường nhà và đất, bà L không đồng ý vì giá thị trường ở bên ngoài hiện nay biến 

động không biết mức giá nào là đúng quy định, tất cả đều là giá ảo của những 

người buôn đất thổi phồng lên, một hai tuần lên cao vọt, một hai tuần lại xuống rất 

thấp, các cơ quan chức năng của huyện, của tỉnh cũng đã nghiêm cấm việc cò mồi, 

buôn bán thổi phồng giá đất ở Vân Đồn, vì vậy bà thấy giá của Hội đồng định giá 

huyện Vân Đồn đã định giá trong vụ án là đúng quy định. Diện tích đất và nhà của 

bà L và ông M không đủ tách thành hai sổ đỏ vì vậy bà L đề nghị Tòa án giao lại 

toàn bộ khối tài sản này cho bà L để bà và con L2, con Đ và hai cháu ngoại có chỗ 

ở sinh sống, buôn bán làm ăn. Bà L đồng ý trả chênh lệch cho ông M ½ giá trị tài 

sản nhà, đất theo giá của Hội đồng đã định giá. 

Ý kiến của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, anh, chị Vũ Đình Đ-

Hoàng Thùy L2: Sau khi biết ông M khởi kiện yêu cầu Tòa án chia tài sản chung là 

nhà và đất của ông M, bà L mà không thấy ông M, bà L đề cập đến việc vào tháng 

5 năm 2018, anh Đ, chị L2 được sự đồng ý của ông M, bà L cho nâng cấp một số 

hạng mục vào tài sản nhà của ông M, bà L, để vợ chồng anh chị mở cửa hiệu làm 

“Tóc - Móng” nên anh Đ, chị L2 đã có đơn yêu cầu ông M và bà L trả lại cho anh 

Đ, chị L2 số tiền 350.000.000 đồng tu sửa vào ngôi nhà; 100.000.000 đồng tiền 

thiệt hại do ông M lấy lại ngôi nhà khiến anh chị tổn thất trong việc kinh doanh và 

số tiền 27.000.000 đồng ông M vay của anh Đ, chị L2. Trong quá trình giải quyết 

vụ án, anh Đ, chị L2 đã xin rút lại toàn bộ nội dung yêu cầu độc lập và đề nghị Tòa 

án chia đều tài sản của anh Đ, chị L2 đã nâng cấp vào ngôi nhà cho ông M, bà L, 

không yêu cầu ông M, bà  L phải trả lại cho anh Đ, chị L2 và cam đoan không khởi 

kiện đòi số tài sản đã nâng cấp vào ngôi nhà của ông M, bà L. 

Với nội dung trên tại Bản án hôn nhân gia đình sơ thẩm số: 13/2021/HNGĐ-

ST ngày 23-11-2021 của Tòa án nhân dân huyện Vân Đồn, xử:  

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Hoàng Ngọc M, về việc chia tài sản 

sau khi ly hôn.  



 
 

- Giao cho bà Từ Thị L được quyền sử dụng 40m
2
 đất ở và 06m

2
 đất trồng 

cây lâu năm, giá trị: 456.300.000 đồng và được quyền sở hữu tài sản trên đất: 01 

nhà 02 tầng, xây gạch chỉ, tường chịu lực, quét vôi ve (diện tích mặt sàn tầng một: 

43,20m
2
, mặt sàn lửng một: 13,20m

2
, mặt sàn lửng hai: 22,60m

2
, mặt sàn lửng ba: 

13,20m
2
 và các công trình khác khép kín, vật kiến trúc trong ngôi nhà), giá trị: 

115.317.524 đồng. Tổng cộng giá trị tài sản bà L được quyền sử dụng và sở hữu là: 

571.617.524đ (năm trăm bảy mươi mốt triệu sáu trăm mười bảy nghìn năm trăm 

hai mươi bốn đồng), tại thửa đất số 142, tờ bản đồ số 26, thôn Đ, xã Đ, huyện V, 

tỉnh Quảng Ninh, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BP745426 do Ủy 

ban nhân dân huyện Vân Đồn cấp ngày 29/02/2016, mang tên ông Hoàng Ngọc 

Mvà bà Từ Thị L. Theo Biên bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất ngày 

20/5/2021 của Công ty cổ phần đo đạc địa chính và xây dựng công trình 5/5). 

Bà Từ Thị L có trách nhiệm liên hệ với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để 

làm thủ tục cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu tài sản trên đất 

theo quy định của pháp luật. 

- Bà Từ Thị L có nghĩa vụ thanh toán tiền chênh lệch phần giá trị quyền sử 

dụng đất và sở hữu tài sản nhà trên đất cho ông Hoàng Ngọc M là: 285.808.762đ. 

- Đình chỉ xét xử đối với phần yêu cầu khởi kiện của ông Hoàng Ngọc M đã 

rút đối với: 01 ô tô hãng Suzuki biển kiểm soát 14A-238.00, 02 xe máy Wave - 

biển kiểm soát 14- 1294 và 14- 0448, khoản nợ Ngân hàng thương mại cổ phần B - 

Chi nhánh Quảng Ninh, số tiền nợ đến tháng 3 năm 2020 là: 155.500.000 đồng; đất 

nhận chuyển nhượng của bà Hà Thị V, 60m
2
; chia nợ chung số tiền nợ bà Hà Thị 

V 30.000.000 đồng; yêu cầu chia tài sản 01 nhà xưởng 36m
2
; 02 tivi Toshiba, 01 

tivi Sony, 01 điều hòa LG, 02 điều hòa Panasonic, 01 tủ lạnh Toshiba, 01 tủ bảo ôn 

SANAKY, 01 máy giặt Sanyo. 

- Đình chỉ xét xử đối với toàn bộ yêu cầu độc lập của anh Vũ Đình Đ và chị 

Hoàng Thùy L2, gồm: tài sản nâng cấp sửa vào ngôi nhà 350.000.000 đồng, 

100.000.000 đồng ông M lấy nhà tổn thất kinh doanh, 27.000.000 đồng ông M vay.  

Ngoài ra, bản án còn tuyên nghĩa vụ chịu chi phí tố tụng, án phí, quyền yêu 

cầu thi hành án và kháng cáo theo quy định. 

 Kháng cáo: ngày 02/12/2021, nguyên đơn ông Mkháng cáo yêu cầu hủy bản 

án để giải quyết lại. Lý do: vi phạm thời gian giải quyết vụ án thụ lý từ ngày 

16/6/2020 đến ngày 23/11/2021 mới xét xử; vi phạm định giá không đồng ý kết 

quả định giá, không khách quan cho rằng nhà đất, tài sản nội thất… trị giá 

3.105.500.000đ.  

Tại phiên tòa phúc thẩm, nguyên đơn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện và giữ 

nguyên yêu cầu kháng cáo và đề nghị nhận nhà, đất và có trách nhiệm thanh toán 



 
 
cho bà L 01 (một) tỷ đồng. Các đương sự không thỏa thuận được việc giải quyết vụ 

án.  

Người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương sự trình bày: đề nghị Hội đồng 

xét xử phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm (có quan điểm bảo vệ kèm theo). 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh phát biểu ý kiến về việc 

giải quyết vụ án dân sự ở giai đoạn phúc thẩm như sau: 

1. Về việc chấp hành pháp luật của cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến 

hành tố tụng: việc tuân theo pháp luật của Thẩm phán và Thư ký Tòa án từ khi thụ 

lý vụ án đến thời điểm này, thấy rằng: Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa, Thư ký Tòa 

án và các Thẩm phán đã chấp hành đúng quy định tại các Điều 285, 286, 294 Bộ 

luật Tố tụng Dân sự trong quá trình giải quyết vụ án tại Tòa án cấp phúc thẩm.   

2. Việc chấp hành pháp luật của người tham gia tố tụng: từ khi thụ lý vụ án 

cũng như tại phiên tòa hôm nay, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ 

liên quan đã thực hiện đúng các quyền lợi và nghĩa vụ của đương sự theo quy định 

tại các Điều 70, 71, 72,73  và 234 Bộ luật Tố tụng Dân sự.   

3. Về kháng cáo của đương sự: 

- Về tính có căn cứ và hợp pháp của kháng cáo: đơn kháng cáo của nguyên 

đơn làm trong thời hạn luật định, nội dung kháng cáo nằm trong phạm vi bản án sơ 

thẩm nên được xem xét theo thủ tục phúc thẩm. 

- Quan điểm về việc giải quyết đối với bản án sơ thẩm bị kháng cáo: căn cứ 

khoản 1 Điều 308 Bộ luật Tố tụng Dân sự, đề nghị Hội đồng xét xử không chấp 

nhận kháng cáo của nguyên đơn, giữ nguyên bản án sơ thẩm.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 S u k   ng   n  ứu     tà  l ệu  ó trong  ồ sơ vụ  n đượ  t  m tr  tạ  phiên 

tòa, căn  ứ vào kết quả tr n  luận tạ  p   n t  , Hộ  đồng xét xử n ận địn   

[1] Về tố tụng: đơn kháng cáo của nguyên đơn ông Hoàng Ngọc M làm trong 

thời hạn luật định, nội dung kháng cáo nằm trong phạm vi bản án sơ thẩm, nên 

được xem xét theo thủ tục phúc thẩm. Đối với người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan chị Hoàng Thùy L2 là vợ anh Đ không kháng cáo vắng mặt, nhưng anh Đ có 

mặt, nên việc vắng mặt của chị L2 không ảnh hưởng tới việc xét xử. Căn cứ khoản 

3 Điều 296 Bộ luật Tố tụng Dân sự, Hội đồng xét xử xét xử vắng mặt chị Hoàng 

Thùy L2. 

[2] Xét kháng cáo của nguyên đơn ông Hoàng Ngọc M, nội dung yêu cầu 

hủy bản án, lý do: Vi phạm thời gian giải quyết vụ án thụ lý từ ngày 16/6/2020 đến 

ngày 23/11/2021 mới xét xử; vi phạm định giá không đồng ý kết quả định giá, 

không khách quan cho rằng nhà đất trị giá, tài sản nội thất… trị giá 

3.105.500.000đ. 

Thứ nhất, vi phạm thời gian giải quyết vụ án, Hội đồng xét xử thấy:  



 
 

Điều 203 Bộ luật Tố tụng Dân sự. Thời hạn chuẩn bị xét xử, quy định: 

“1.   ờ   ạn   u n bị xét xử     loạ  vụ  n, trừ     vụ  n đượ  xét xử t eo 

t ủ tụ  rút g n  oặ  vụ  n  ó yếu tố nướ  ngoà , đượ  quy địn  n ư sau: 

a) Đố  vớ      vụ  n quy địn  tạ  Đ ều 26 và Đ ều 28  ủ  Bộ luật này t ì t ờ   ạn 

là 04 t  ng, kể từ ngày t ụ lý vụ  n; 

…… 

Đố  vớ  vụ  n  ó tín    ất p ứ  tạp  oặ  do sự k ện bất k ả k  ng, trở ngạ  

k     qu n t ì    n   n      n  ó t ể quyết địn  g    ạn t ờ   ạn   u n bị xét 

xử n ưng không quá 02 tháng đố  vớ  vụ  n t uộ  trường  ợp quy địn  tạ  đ ểm   

k oản này và không quá 01 tháng đố  vớ  vụ  n t uộ  trường  ợp quy địn  tạ  

đ ểm b k oản này. 

Trường  ợp  ó quyết địn  tạm đìn    ỉ v ệ  g ả  quyết vụ  n t ì t ờ   ạn 

  u n bị xét xử đượ  tín  lạ  kể từ ngày quyết địn  t ếp tụ  g ả  quyết vụ  n  ủ  

     n  ó   ệu lự  p  p luật.” 

Các tài liệu trong hồ sơ thể hiện: vụ án thụ lý ngày 16/6/2020 sau đó do dịch 

bệnh Covid đến ngày 23/11/2021 cấp sơ thẩm mới giải quyết xét xử. Mặc dù, vụ 

án có vi phạm thời hạn chuẩn bị xét xử, nhưng tại phiên tòa phúc thẩm các bên 

đương sự đều khẳng định đã được thực hiện đầy đủ quyền nghĩa vụ của các đương 

sự theo quy định tại các Điều 70, 71, 73, 73 của Bộ luật Tố tụng Dân sự, nên 

không ảnh hưởng gì đến quyền lợi của các đương sự. Vi phạm này cấp sơ thẩm cần 

rút kinh nghiệm. 

Thứ hai, kháng cáo của nguyên đơn, nội dung yêu cầu hủy bản án, do vi 

phạm định giá không đồng ý kết quả định giá, không khách quan cho rằng nhà đất 

trị giá, tài sản nội thất… trị giá 3.105.500.000đ, Hội đồng xét xử thấy: 

Điều 104 Bộ luật Tố tụng Dân sự. Định giá tài sản, thẩm định giá tài sản, 

quy định: 

“1. Đương sự  ó quyền  ung  ấp g   tà  sản đ ng tr n    ấp; t ỏ  t uận về 

g   tà  sản đ ng tr n    ấp. 

2. Các đương sự  ó quyền t ỏ  t uận lự     n tổ   ứ  t  m địn  g   tà  sản 

để t ự    ện v ệ  t  m địn  g   tà  sản và  ung  ấp kết quả t  m địn  g     o     

án. 

V ệ  t  m địn  g   tà  sản đượ  t ự    ện t eo quy địn   ủ  p  p luật về 

t  m địn  g   tà  sản. 

3.      n r  quyết địn  địn  g   tà  sản và t àn  lập Hộ  đồng địn  g   k   

t uộ  một trong     trường  ợp s u đây: 

 )   eo y u  ầu  ủ  một  oặ      b n đương sự; 

b) Các đương sự k ông t ỏ  t uận lự     n tổ   ứ  t  m địn  g   tà  sản  oặ  

đư  r  g   tà  sản k    n  u  oặ  k ông t ỏ  t uận đượ  g   tà  sản; 



 
 
 )     b n t ỏ  t uận vớ  n  u  oặ  vớ  tổ   ứ  t  m địn  g   tà  sản t eo mứ  

g   t ấp so vớ  g   t ị trường nơ   ó tà  sản địn  g   tạ  t ờ  đ ểm địn  g   n ằm 

trốn tr n  ng ĩ  vụ vớ  N à nướ   oặ  ngườ  t ứ b   oặ   ó  ăn  ứ   o t ấy tổ 

  ứ  t  m địn  g   tà  sản đã v  p ạm p  p luật k   t  m địn  giá. 

4.  rìn  tự, t ủ tụ  t àn  lập Hộ  đồng địn  g  , địn  g   tà  sản  

 ) Hộ  đồng địn  g   do      n t àn  lập gồm   ủ tị   Hộ  đồng địn  g   là đạ  

d ện  ơ quan tài chính và thành viên là đạ  d ện      ơ quan chuyên môn có liên 

quan. Ngườ  đã t ến  àn  tố tụng trong vụ  n đó, ngườ  quy địn  tạ  Đ ều 52  ủ  

Bộ luật này k ông đượ  t  m g   Hộ  đồng địn  g  . 

Hộ  đồng địn  g     ỉ t ến  àn  địn  g   k    ó mặt đầy đủ     t àn  v  n  ủ  Hộ  

đồng.  rong trường  ợp  ần t  ết, đạ  d ện Ủy b n n ân dân  ấp xã nơ   ó tà  sản 

địn  g   đượ  mờ    ứng k ến v ệ  địn  g  .     đương sự đượ  t ông b o trướ  

về t ờ  g  n, đị  đ ểm t ến  àn  địn  g  ,  ó quyền t  m dự và p  t b ểu ý k ến về 

v ệ  địn  g  . Quyền quyết địn  về g   đố  vớ  tà  sản địn  g   t uộ  Hộ  đồng 

địn  g  ; 

b) Cơ quan tài chính và các cơ qu n   uy n môn  ó l  n qu n  ó tr    n  ệm  ử 

ngườ  t  m g   Hộ  đồng địn  g   và tạo đ ều k ện để    làm n  ệm vụ. Ngườ  

đượ   ử làm t àn  v  n Hộ  đồng địn  g    ó tr    n  ệm t  m g   đầy đủ vào 

v ệ  địn  g  .  rường  ợp  ơ quan tài chính, các cơ qu n   uy n môn k ông  ử 

ngườ  t  m g   Hộ  đồng địn  g   t ì      n y u  ầu  ơ qu n quản lý  ó t  m 

quyền trự  t ếp   ỉ đạo  ơ quan tài chính, cơ qu n   uy n môn t ự    ện y u  ầu 

 ủ       n. Ngườ  đượ   ử t  m g   Hộ  đồng địn  g   k ông t  m g   mà k ông 

có lý do chính đ ng t ì      n y u  ầu lãn  đạo  ơ quan đã  ử ngườ  t  m g   

Hộ  đồng địn  g   xem xét tr    n  ệm,  ử ngườ  k    t  y t ế và t ông b o   o 

     n b ết để t ếp tụ  t ến  àn  địn  g  ; 

 ) V ệ  địn  g   p ả  đượ  lập b  n bản, trong đó g   rõ ý k ến  ủ  từng t àn  

viên, đương sự nếu    t  m dự. Quyết địn   ủ  Hộ  đồng địn  g   p ả  đượ  qu  

nử  tổng số t àn  v  n b ểu quyết t n t àn .     t àn  v  n Hộ  đồng địn  g  , 

đương sự, ngườ    ứng k ến ký t n  oặ  đ ểm   ỉ vào b  n bản. 

5. V ệ  địn  g   lạ  tà  sản đượ  t ự    ện trong trường  ợp  ó  ăn  ứ   o 

rằng kết quả địn  g   lần đầu k ông   ín  x    oặ  k ông p ù  ợp vớ  g   t ị 

trường nơ   ó tà  sản địn  g   tạ  t ờ  đ ểm g ả  quyết vụ  n dân sự.” 

  Các tài liệu trong hồ sơ thể hiện: tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân của 

ông M và bà L có 01 căn nhà 02 tầng và 01 tum xây trên diện tích đất 46m
2
, đã 

được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BP745426 ngày 29/02/2016, tại 

thửa đất số 142, tờ bản đồ số 26, thôn Đ, xã Đ, huyện V, mang tên ông Hoàng 

Ngọc M và bà Từ Thị L. Nguồn gốc nhà, đất là tài sản của ông M và bà L tạo lập 

ra trong thời kỳ hôn nhân và có công sức của anh, chị Vũ Đình Đ-Hoàng Thùy L2 



 
 
(con gái, và con rể của ông, bà M- L). Quá trình giải quyết tại cấp sơ thẩm đã yêu 

cầu ông M cung cấp tài liệu chứng cứ, đồng thời tiến hành thu thập các tài liệu như 

hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất khu vực liền kề. Kết quả thể hiện: có 

hai hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất quanh khu vực từ tháng 01/2021 

đến tháng 7/2021 chuyển nhượng diện tích đất ở lớn hơn diện tích mà ông M và bà 

L đang sử dụng có giá 600.000.000đ và 700.000.000đ. Đồng thời, các bên đương 

sự không thỏa thuận được với nhau về giá tài sản đang tranh chấp và không thỏa 

thuận lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để thực hiện việc thẩm định giá tài sản 

và cung cấp kết quả thẩm định giá cho Tòa án, nên ông M đã yêu cầu Tòa án thành 

lập Hội đồng định giá để định giá tài sản. Tòa án cấp sơ thẩm đã thực hiện đúng 

trình tự, quy định về định giá theo quy định tại Điều 104 Bộ luật Tố tụng Dân sự. 

Hội đồng định giá đã áp dụng các Quyết định của UBND tỉnh Quảng Ninh để xác 

định giá trị tài sản tranh chấp là có căn cứ theo quy định tại Điều 112 Luật Đất đai 

năm 2013 và khoản 4 Điều 4 Nghị định 44/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. 

Tài sản chung này có công sức của con gái, con rể và hiện tại bà L cùng các 

con gái, con rể và các cháu ngoại của ông, bà M- L- sinh sống, làm nghề trên đó, 

bản án sơ thẩm giao cho bà L được quyền sở hữu nhà gắn liền quyền sử dụng đất 

và có trách nhiệm thanh toán chênh lệch tài sản chung cho ông M là có căn cứ.  

Do đó, không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của ông Hoàng Ngọc M và 

quan điềm của người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương sự: giữ nguyên Bản án 

hôn nhân gia đình sơ thẩm số: 13/2021/HNGĐ-ST ngày 23-11-2021, của Tòa án 

nhân dân huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. 

[3] Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh có căn 

cứ chấp nhận. 

[4] Án phí dân sự phúc thẩm: kháng cáo của ông Hoàng Ngọc M không 

được chấp nhận nên phải chịu án phí dân sự phúc thẩm theo quy định. 

Các quyết định khác của bản án dân sự sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng 

nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 1 Điều 308 Bộ luật Tố tụng Dân sự; không chấp nhận kháng 

cáo của nguyên đơn ông Hoàng Ngọc M: giữ nguyên Bản án hôn nhân gia đình sơ 

thẩm số: 13/2021/HNGĐ-ST ngày 23-11-2021, của Tòa án nhân dân huyện Vân 

Đồn, tỉnh Quảng Ninh. 

Căn cứ: Điều 33, Điều 59, Điều 62 của Luật Hôn nhân và Gia đình; Điều 

213, Điều 219, Điều 357, Điều 468 của Bộ luật Dân sự;  khoản 2 Điều 5, khoản 1 



 
 
Điều 28 và điểm a khoản 1 Điều 35; các điểm a, c khoản 1 Điều 39; khoản 2 Điều 

147; khoản 2 Điều 157, Điều 158 và khoản 2 Điều 165, Điều 166; khoản 2 Điều 

244 của Bộ luật Tố tụng Dân sự; điểm b khoản 5 Điều 27, khoản 1 Điều 29 Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội 

quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Toà 

án; Điều 26 Luật Thi hành án Dân sự. 

Xử:  

1- Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Hoàng Ngọc M về việc chia tài sản 

sau khi ly hôn.  

- Giao cho bà Từ Thị L được quyền sử dụng đất diện tích 46m
2
, trong đó: 40 

m
2
 đất ở và 06m

2
 đất trồng cây lâu năm, giá trị: 456.300.000 đồng và được quyền 

sở hữu tài sản trên đất: 01 nhà 02 tầng, xây gạch chỉ, tường chịu lực, quét vôi ve 

(diện tích mặt sàn tầng một: 43,20m
2
, mặt sàn lửng một: 13,20m

2
, mặt sàn lửng 

hai: 22,60m
2
, mặt sàn lửng ba: 13,20m

2
 và các công trình khác khép kín, vật kiến 

trúc trong ngôi nhà), giá trị: 115.317.524 đồng. Tổng cộng giá trị tài sản: 

571.617.524đ (năm trăm bảy mươi mốt triệu sáu trăm mười bảy nghìn năm trăm 

hai mươi bốn đồng), tại thửa đất số 142, tờ bản đồ số 26, thôn Đ, xã Đ, huyện V, 

tỉnh Quảng Ninh, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BP745426 do Ủy 

ban nhân dân huyện Vân Đồn cấp ngày 29/02/2016, mang tên ông Hoàng Ngọc M 

và bà Từ Thị L. Theo Biên bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất ngày 20/5/2021 

của Công ty cổ phần đo đạc địa chính và xây dựng công trình 5/5). 

- Bà Từ Thị L có trách nhiệm liên hệ với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền 

để làm thủ tục cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu tài sản trên đất 

theo quy định của pháp luật. 

- Bà Từ Thị L có nghĩa vụ thanh toán tiền chênh lệch phần giá trị quyền sử 

dụng đất và sở hữu tài sản nhà trên đất cho ông Hoàng Ngọc M: 285.808.762đ (hai 

trăm tám mươi năm triệu tám trăm không tám nghìn bảy trăm sáu mươi hai đồng).  

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án có đơn yêu 

cầu thi hành án mà người phải thi hành án chậm thực hiện nghĩa vụ trả tiền cho 

người được thi hành án thì hàng tháng người phải thi hành án còn phải chịu thêm 

khoản tiền lãi đối với số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả. Lãi suất 

phát sinh do chậm trả tiền được xác định theo thỏa thuận của các bên đương sự 

nhưng không được vượt quá mức lãi suất được quy định tại khoản 1 Điều 468 Bộ 

luật Dân sự 2015; nếu không có thỏa thuận thì thực hiện theo quy định tại khoản 2 

Điều 468 của Bộ luật Dân sự 2015.  

2- Về án phí dân sự sơ thẩm và phúc thẩm: ông Hoàng Ngọc M phải chịu 

14.290.438 đồng án phí dân sự sơ thẩm chia tài sản chung, nhưng được trừ số tiền 

56.012.500 đồng, tại Biên lai thu tiền tạm ứng án phí số 0002133 ngày 15 tháng 6 



 
 
năm 2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Trả 

lại ông Hoàng Ngọc M tiền chênh lệch dự phí 41.722.062đ (bốn mươi mốt triệu 

bảy trăm hai mươi hai nghìn không trăm sáu mươi hai đồng) tiền tạm ứng án phí 

dân sự sơ thẩm. 

 Ông Hoàng Ngọc M phải chịu 300.000đ (ba trăm nghìn đồng) án phí dân sự 

phúc thẩm, nhưng được trừ vào số tiền tạm ứng án phí 300.000đ (ba trăm nghìn 

đồng) đã nộp tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh theo 

biên lai thu tiền số 0011030 ngày 10 tháng 12 năm 2021. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

Thi hành án Dân sự, thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự, có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật 

Thi hành án Dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 

Luật Thi hành án Dân sự. 

Các quyết định khác của bản án dân sự sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng 

nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơ    ậ   

- Các đương sự; 

- VKSND tỉnh Quảng Ninh; 

- TAND huyện Vân Đồn; 

- TAND cấp cao tại Hà Nội; 

- Chi cục THADS huyện Vân Đồn; 

- Lưu: VP, HS. 

T/M HỘI Đ NG X T X  PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Ngô Văn Thắng 

 

 

 

 

 

 


